CHỦ ĐỀ III

GIA ĐÌNHTHÂN YÊU – NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO

Thời gian thực hiện (4 tuần) từ ngày 11/11/ 2024 đến 06/12/2024.

A: KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG - CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VỆ SINH
CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH THÂN YÊU – NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO
Thực hiện trong 4 tuần từ ngày 11/11/2024 đến ngày 06/12/ 2024
Giáo viên thực hiện:  Đặng Thị  Tứ
	TT
	Nội dung

	Mục đích yêu cầu
	Kết quả

	1
	*  Nuôi dưỡng
Ăn, uống:
- Động viên trẻ ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần .
- Tiếp tục rèn cho trẻ biết giữ gìn vệ sinh văn minh khi uống nước 
- Trẻ biết xúc cơm ăn gọn gàng không làm rơi vãi.
Chăm sóc giấc ngủ.
-Trẻ được ngủ đúng giờ, đủ giấc.
	100% trẻ ăn hết suất của mình không để dư thừa.
- Trẻ uống nước không làm đổ xuống nền nhà.
- 100% trẻ xúc ăn gọn gàng không làm đổ cơm ra bàn.
- 100% trẻ được đảm bảo giấc ngủ theo quy định
- Đảm bảo đủ ấm cho trẻ 
	

	2
	* Vệ sinh cá nhân trẻ:
- Dạy trẻ khi ho ngáp phải dùng tay che miệng 
- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt. Biết rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh.
- Dạy trẻ biết mặc quần áo thoáng mát.



	-  Trẻ khi ho ngáp phải dùng tay che miệng 
- Trẻ rửa tay lau mặt đúng thao tác. Và rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ.
- Trẻ biết mặc áo quần phù hợp theo mùa để bảo vệ cơ thể.
- 100% trẻ biết chơi xong cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định. 
- Trẻ biết giữ vệ sinh ở mọi lúc mọi nơi.
	

	3
	* Chăm sóc sức khoẻ
Sức khoẻ:
- Tiếp tục tuyên tryền với phụ huynh cho trẻ ăn đủ chất, thường xuyên thay đổi các món ăn để kích thích trẻ ăn đảm bảo duy trì và phát triển sức khoẻ , cân nặng phù hợp với chiều cao của trẻ.
- Bảo vệ sức khoẻ cho trẻ trong các  hoạt động khi trời oi bức.
Phòng bệnh:
- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về phòng chống bệnh cô vít 19, và một số bệnh: Cảm cúm, bệnh sốt xuất huyết. bệnh  tay chân  miệng...
	- 100% trẻ được ăn đủ chất 

- 100% trẻ được bảo vệ sức khoẻ.
- 100% trẻ có dép đi trong nhà.
- 100% trẻ được  chăm sóc và phòng bệnh cho trẻ.
	

	4
	 * An toàn cho trẻ
Thể lực:
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.

Tính mạng:
- Không cho trẻ chơi những nơi nguy hiểm, không chơi với đồ chơi không đảm bảo an toàn.
	- 100% trẻ được đảm bảo an toàn, khỏe mạnh.

- 100% trẻ biết chơi những nơi an toàn.
	


Đánh giá sự phát triển của trẻ
Tình trạng sức khỏe của trẻ - 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kĩ năng của trẻ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC:  CHỦ ĐỀ 
GIA ĐÌNH THÂN YÊU – NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO

Thời gian thực hiện (4 tuần) từ ngày 11/11/ 2024 đến 06/12/2024.

Giáo viên thực hiện: Ngô Thị Liên

I. MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	Mục tiêu
	Nội dung
	 Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	*Phát triển vận động:

MT 2: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.                                     .

MT 3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi

MT6: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động  bò, bật và thực hiện bài tập.
* Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ

MT 10: Nói  được tên Món  số món ăn hàng ngày, và dạng chế biến đơn giản 
* T hực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.
- MT13: Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn 
uống thành thạo
 Có một số hành vi và thói quen tốt rong sinh hoạt, và giữ gìn sức khoẻ. 

MT17: . Biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng....là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không  nghịch các vật  sắc, nhọn.
MT20: Nhận Biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ.


	*Thể dục sáng:

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Động tác tay 2:

+ Đưa 2 tay ra phía trước đưa lên cao.

 Nhịp 1. Bước chân trái sang bên 1 bước rộng bằng vai, tay đưa ra phía trước lòng bàn tay sấp.

Nhịp 2 hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau

 Nhịp 3 tay đưa ra phái trước.

 Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị, 

nhịp 5,6,7,8 như trên chân phải bước sang bên.

- Lưng, bụng, lườn:

+ Động tác 3: Tay đưa ngang gập khuỷu tay.

 Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.

- Động tác chân 4:

    + Bước khuỵ 1 chân

 ra phía trước chân sau thẳng hai tay đưa ra trước.

    - Đông tác bật 1.

+ Hai tay chống hông bật chụm 2 chân  tiến về phía trước . 

- Đi trên ghế thể dục đầu đội vật.

+ Bò dích dắc qua  7 điểm.

+ Bật  xa  40 - 50cm 

- Kể đúng tên một số thực phẩm, món ăn quen thuộc: rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống
Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống  bát, thìa, đĩa, cốc đúng cách, thành thạo.

- Nhận biết và phòng tránh những vật dụng sử dụng bằng điện. nguy hiểm  đến tính mạng khi đến gần; không ngịch các vật sắc nhọn.
- Kỹ năng phòng tránh điện giật.
+ Biết gọi người lớn khi gặp  trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu…
+ Kỹ năng phòng tránh khi có hỏa hoạn

+ Kỹ năng phòng tránh bỏng

+ Không nhận quà và đi theo người lạ

+ Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo.
Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ
	*Hoạt động thể dục sáng:
- Trẻ thực hiện  được động tác hô hấp khi thực hiện bài tập thể dục sáng.

- Tập bài thể dục  sáng động tác kết hợp theo lời bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non.

- Hoạt động học: 

Đi trên ghế thể dục đầu đội vật:

- Hoạt động ngoài trời 

Cho trẻ  chơi trò chơi đi theo hiệu lệnh của cô.

- Hoạt động học 

- Bò dích dắc qua 7 điểm.

+ Bật  xa  40 - 50cm 

- Hoạt động ngoài trời 

Cho trẻ  chơi trò chơi bò, trườn  theo yêu cầu của cô.

· Hoạt động góc

Cho trẻ chơi đóng vai mẹ, chế biến và nấu các món ăn cho gia đình.. và nêu tên được các món ăn nói được tên các nguyên liệu để nấu ra các món ăn hàng ngày.

· Hoạt động ăn.

Trẻ nêu được  tên các món ăn và các chất dinh dưỡng trong các món ăn đối với sức khoẻ.

· Hoạt động ăn, uống.

Trẻ biết sử dụng đồ dùng ăn, uống đúng cách, thành thạo  khi ăn uống.

· Hoạt động trò chuyện: 

Trò chuyện với trẻ về cách  sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống.
- Hoạt động Làm quen ký năng sống

Kỹ năng phòng tránh điện giật 
- Hoạt động trong sinh hoạt, 

Trẻ nhận biết và phòng tránh bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng, dao, kéo…
- Hoạt động  trò chuyện:

Trò chuyện với trẻ biết phòng tránh những vật nguy hiểm đến tính mạng. không đến gần.

· Hoạt động thực tế.

Biết tránh xa những vật nguy hiểm đến tính mạng,như dao, kéo, liềm , cuốc, xẻng, .. không sờ mó các ổ điện.

- Hoạt động sinh hoạt.

Biết gọi người lớn giúp đỡ khi ngã chảy máu, có người rơi xuống nước.

- Không dến gần, hay ngịch dao, kéo, phích nước sôi. bếp điện, bếp lò đang nấu..

Không ra khỏi nhà khi bố mẹ chưa cho phép.

-Biết  nói rõ địa chỉ, nơi ở số điện thoại gia đình, người thân, và khi lạc biết gọi người lớn giúp đỡ, không đi theo người lạ.

- Hoạt động Trò chuyện:

Trò chuyện với trẻ nhận biết một số trường hợp không an toàn và biết gọi người giúp đỡ khi gặp nguy hiểm,  không đi theo người lạ, Không đi chơi một mình.



	Lĩnh vực phát triển nhận thức


	* Khám phá khoa học

MT 27: Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau 

MT 31. Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát

* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

MT 33: Nhận biết và  , đếm trên đối tượng trong phạm vi 6.

MT 34: So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.

MT 35: Gộp,Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau 

MT36. Nhận biết các số từ 5 - 6 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.

* Khám phá Xã hội

MT 48. Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình 

MT 49. Nói địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện.
MT 54: Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
	 * Đồ dùng gia đình 
· So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, 

so sánh và nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa đồ dùng để ăn , đồ dùng để uống.

· - Đếm đến  6,  nhận biết các nhóm có 6  đối tượng,

nhận biết số 6 . 

- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6, tạo nhóm có số lượng 6.
- Trẻ biết gộp / tách  6 đối tượng thành 2 phần theo các cách chia khác nhau và đếm.

- Các chữ số, số lượng và số thứ tự  trong phạm vi 6.
- Gia đình của bé.

- Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ.

- Sở thích của các thành viên trong gia đình.
- Qui mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn). Nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình.số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại người thân

-  Ngày hội của cô giáo 20/11

	Hoạt động học.

Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống

- Hoạt động đón trẻ 

Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình bé.

- Hoạt động góc.

Trò chơi bán hàng: Cửa  hàng bán đồ dùng trong gia đình.

t/c tạo hình, nặn đồ dùng trong gia đình.

· Hoạt động chiều.

Thực hiện, vở chủ đề.

· Hoạt động học

Trẻ biết so sánh và nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa đồ dùng để ăn , đồ dùng để uống.

- Hoạt động góc.

 Trẻ biết xem lô tô và phân nhóm lô tô đồ dùng trong gia đình theo nhóm. 

· Hoạt động ăn, uống

Trẻ biết lấy đồ dùng phù hợp

· Hoạt động chiều

Thực hiện vở chủ đề trang 4, 5.

- Hoạt động học 

Số 6 tiết 1

-Hoạt động  góc 

Sắp xếp lô tô theo nhóm có số lượng trong phạn vi 6, , gắn số tương ứng.

- Hoạt động ngoài trời: đếm hạt sỏi, hột hạt đến 6, xếp số 6, số 6 bằng hột hạt, 

-Hoạt động chiều 

Thực hiện vở bé làm quen với toán 

- Hoạt động học 

Số 6 tiết 2

-Hoạt động  góc 

Thêm, bớt số lô tô đồ dùng gia đình vào các nhóm có sắn trong phạm vi 6, gắn số tương ứng sau mỗi lần thêm bớt.

-Hoạt động chiều 

Thực hiện vở bé làm quen với toán

- Hoạt động học.

Số 6 tiết 3
- Hoạt động góc

Trẻ chơi tách nhóm có  6 đối tượng ra 2 phần  theo các cách và gắn số tương ứng. ….

· Hoạt động chiều. 

Thực hiện vở bé làm quen với toán.

· Hoạt động học:

Trẻ nhận biết số từ số 1 – 6.

· Hoạt động góc:

 trẻ biết lấy chữ số từ 1 – 6 gắn tương ứng vào nhóm đối tượng

- Hoạt động học 
Gia đình bé yêu

- Hoạt động đón trả trẻ.

Trò chuyện về người thân trong gia đình bé.nghề nghiệp, sở thích của các thành viên trong gia đình bé.

- Hoạt động góc.

Trò chơi gia đình.

- Hoạt động trò chuyện

Trò chuyện cùng trẻ về  gia đình của bé (gia đình nhỏ, gia đình lớn). Các thế hệ trong 1 gia đình. Nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình.số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại người thân
- Hoạt động học

Ngày hội của thầy cô giáo ( Ngày 20/11).

- Hoạt động góc

Trẻ chơi đóng vai cô giáo

-Hoạt động đón trả trẻ

Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11.

	Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ

	* Văn học :

- MT63 . Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
MT 64. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
MT75: Trẻ nhận dạng các chữ e, ê trong bảng chữ tiếng việt.

MT 76. Tô, đồ các nét chữ e, ê , sao chép một số kí hiệu, chữ cái, 
	- Nghe đọc  một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ câu đố  hò về phù hợp với chủ đề gia đình

- Kể lại truyện “ Ba cô gái” .  Ai đáng khen nhiều hơn
-  Kể chuyện sáng tạo.
- Nhận dạng các chữ cái e, ê

- Biết tô, đồ các nét chữ cái e, ê 

	- Hoạt động học.

+ Thơ: .” Em yêu nhà em”
- Hoạt động góc:  Trẻ đọc các bài thơ trong chủ đề “ Em yêu nhà em”, “ Làm anh”, “ Chia bánh”. “ Cô giáo của em”.
- Hoạt động chiều: Trẻ đọc các bài thơ  trong chủ đề..

-Hoạt động đón trả trẻ
cho trẻ đọc thơ “Làm anh, chia bánh.
“ Em yêu nhà em”, “ Cô giáo của em”.
 - Hoạt động học.

+ Chuyện + Ba cô gái.  
- Hoạt động góc:  Trẻ xem tranh truyện  trong chủ đề  và kể chuyện sáng tạo theo tranh.

-Hoạt động đón trả trẻ
Cô kể cho trẻ nghe Chuyện Ai đáng khen nhiều hơn, và những truyện có trong chủ đề

 - Hoạt động học

 + Làm quen chữ cái e, ê

+ Trò chơi chữ cái e,ê

- Hoạt động góc

Ong tìm  chữ cái e, ê. Tìm chữ cái e, ê, Gắn chữ e, ê còn thiếu trong từ.

- Hoạt động ngoài trời: xếp chữ cái e, ê bằng hột hạt.
- Tìm chữ cái e, ê trong các từ trên mảng tường, trên các tên các loại cây ở góc thiên nhiên

Hoạt động chiều: chơi với các chữ cái đã học.

- Hoạt động chiều

Trẻ biết tô đồ các nét chữ cái e, ê trong vở bé tập tô.

	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

	MT 89. Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích (Chỉ số 41)

MT 90: Biết an ủi, chia vui với người thân và bạn bè.


	- Dạy trẻ  kỷ năng biết yêu thương tôn trọng mọi người. Biết kiềm chế cảm xúc.

- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

Thể hiện cảm xúc tình cảm của trẻ biết yêu thương tôn trọng mọi người. Biết kiềm chế cảm xúc.

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

Thể hiện cảm xúc tình cảm của trẻ với người thân trong gia đình, người khác.

	Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT 95. Thực hiện được một số quy định ở, gia đình, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.

MT 96. Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	Một số quy định ở gia đình vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép)

Sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự
	Hoạt động giao tiếp  ứng xử trong gia đình

 Trẻ biết yêu quý kính trọng và vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, biết yêu thương em nhỏ, muốn đi chơi phải xin phép bố mẹ...)

- Hoạt động giao tiếp  ứng xử

- Trẻ biết sử dụng lời nói lễ phép lịch sự , biết xin lỗi khi mắc lỗi, biết cảm ơn khi được nhận quà, hay  cảm ơn khi được giúp đỡ...

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT 106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc; 
MT 108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
MT109. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức . Vận động gõ đệm theo nhịp 
MT 110. Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm

MT 111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.

MT 112.  Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.
	Hát, vận động theo nhạc,thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc “ Cho con” “Ru con” 

“Bông hồng tặng cô”. Ba ngọn nến lung linh, 

- Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài Ngôi nhà mới”. 

 “Cô giáo miền xuôi”.

.
Vận động gõ đệm theo nhịp bài hát 

“ Cả nhà thương nhau”

Vận động múa minh hoạ bài “ Cô giáo miền xuôi”

- Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. phù hợp chủ đề, phù hợp địa phương.
Vẽ  để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề, 

- Vẽ cái nồi
- Vẽ người thân trong gia đình

- Cắt dán ngôi nhà từ   hình học.

- Cắt,dán tủ quần áo.

- Biết cắt dán cái cà vạt tặng bố.


	- Hoạt động học: 

+ Nghe hát “Cho con” Nhạc Trọng cầu. Lời Tuấn Dũng .

“Ru con” Dân ca nam  bộ.

Bông hồng tặng cô. Nhạc và lời Trần Quang Huy

- Hoạt động đón trả trẻ. Cô hát cho trẻ nghe các bài hát trên.

Hoạt động học: 

Dạy hát :  “Ngôi nhà mới”. 
 - Hoạt động góc.

Hát các bài hát 

“ Ngôi nhà mới”, Cả nhà thương nhau”, “ Cô giáo miền xuôi”

- Hoạt động chiều: 

Hát các bài hát trong chủ đề.

- Hoạt  động  đón trả trẻ.

Trẻ hát vận động các bài hát trên.

- Hoạt động học: 

- Vận động gõ đệm theo TTC  bài hát 

“ Cả nhà thương nhau”

- Hoạt động góc: 

- Vận động  các bài hát “ Cả nhà thương nhau”

“ Ngôi nhà mới”, “ Cô giáo miền xuôi”.

- Hoạt động học: 

- Làm quà tặng cô 

- Hoạt động góc: 

- Làm quà tặng cô, làm đồ dùng gia đình từ nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu mở.

- Hoạt động học 

- Vẽ cái nồi

- Hoạt động góc

- Vẽ người thân trong gia đình.

- Vẽ tô màu một số đồ dùng trong gia đình.

- Hoạt động chiều 

- Vẽ người thân trong gia đình.

- Hoạt động học: 

- Cắt dán ngôi nhà từ   hình học.

- Hoạt động góc

Cắt, xé dán đồ dùng trong gia đình

- Hoạt động chiều 

- Cắt,dán tủ quần áo.

- Biết cắt dán cái cà vạt tặng bố.


KH GD CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN

Thực hiện từ ngày: 11/11/2024 đến 15/11/2024
Người thực hiện: Ngô Thị Liên

	        Thứ

ND
	Thứ 2/11
	Thứ 3/12

	Thứ 4/13

	Thứ 5/14
	Thứ 6/15

	ĐT-TDS

  ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần.

- Thể dục sáng: Tập với bài “ Cả nhà thương nhau”

- Điểm danh - Trò chuyện.

	Hoạt động học 
	PTNT

KPXH
Gia đình của bé 
	PTNN

LQCC 

Làm quen chữ cái e, ê
	LVPTNN

LQVH.

Chuyện Ba cô gái.

	PTNT

LQVT

Số 6 (T1)
	PTTM

Giáo dục âm nhạc

- NDTT:

+ DVĐ: Gõ đệm theo TTC:  Cả nhà thương nhau
-  NDKH:

+ NH: Ru con

+ TC: Hoá tượng.

	Hoạt  động 

ngoài trời
	* Hoạt động có mục đích : QS bồn hoa, QS cây sấu, quan sát góc thiên nhiên, QS vườn rau, QS cây xoài.

* Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột. Lộn cầu vồng. Về đúng nhà, kéo co , rồng rồng rắn rắn.

* Chơi tự do: Trẻ chơi với cầu trượt, nhà bóng, một số nguyên vật liệu cô chuẩn bị, chơi với đồ chơi sẵn có ngoài trời

	  Chơi hoạt động ở các  góc
	* Góc phân vai : Trò chơi gia đình ,nấu ăn, bán hàng, bác sĩ.

* Góc xây dựng  - lắp ghép: Xây dựng nhà của bé.

* Góc học tập: Làm các bài tập mở về toán trong phạm vi 6. 

Chơi với chữ cái e, ê, chơi trò chơi luồn hạt. Xem tranh vẽ về gia đình. đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo tranh chủ đề gia đình.

* Góc nghệ thuật : Vẽ, Tô màu người thân, làm quà tặng ng​ười thân trong gia đình.

- Hát bài hát ca ngợi tình cảm gia đình.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, cây cảnh. 

	Ăn ngủ
	- Cô cùng trẻ chuẩn bị bàn ăn, cô giới thiệu các món ăn, cô chia thức ăn cho trẻ,  cho trẻ ăn, cô động viên trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.

- Cô lau sàn sạch sẽ, trải sạp, trải chiếu, chuẩn bị gối đầy đủ cho trẻ, đóng kín cửa, phòng ngủ thoáng mát, cho trẻ ngủ, cô quan sát trẻ ngủ.,

	Hoạt động chiều.
	Trò chơi mới  Về đúng nhà

- Chơi tự chọn


	- Thực hiện vở chủ đề trang 2,3
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện 

vở tạo hình (trang  8).
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện vở bé làm quen với toán.trang 14
- Chơi tự chon
	- Lao động dọn vệ sinh tr​​ường lớp. 

- VS cá nhân trẻ.

- Nêu gư​ơng cuối tuần



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO 20/11
Thực hiện từ ngày :  18/11/2024 đến 22/11/2024
	     Thứ

ND
	Thứ 2/18
	Thứ 3 / 19
	Thứ 4 / 20
	Thứ 5/21
	Thứ 6/22

	Đón trẻ TDS
	- Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất mũ, túi vào nơi quy định .

- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình

- TDS: Tập với bài " Cô  giáo miền xuôi"

	Hoạt động học có chủ đích


	LVPTTC

PTVĐ

VĐCB

Bật xa 

40 – 50cm.


	LVPTNT

 KPXH
Ngày hội của thầy cô giáo
 ( Ngày 20/11).


	VPTTM 

Tạo hình

Làm quà tặng cô.


	LVPTNT 

LQVT:

Số 6 (T2).


	LVPTTM-ÂN

- NDTT:  Dạy VĐ múa minh hoạ 

“Cô giáo miền xuôi”

-  NDKH: 

+ NH: “ Bông hồng tặng cô”

+ TC: Ai nhanh hơn

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCMĐ : Quan sát sân trường, quan sát bồn hoa. Dạo chơi sân trường, Quan sát cây vú sữa. Hoạt động thay thế giao lưu trò chơi kéo co với lớp lớn E. Giao lưu dân vũ với khối 5 tuổi.

* Trò chơi VĐ: Lộn cầu vồng, về đúng nhà, ai nhanh nhất, kéo co, gieo hạt.. 

* Chơi tự do: Chơi với cầu trượt, đu quay, chơi với  sỏi đá, hột hạt, một số nguyên vật liệu sẵn có và đồ chơi ngoài trời ….

	Chơi Hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: Cô giáo, Gia đình, Cửa hàng bán đồ lưu niệm. nấu ăn

* Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây ngôi nhà bé.

* Góc học tập: + Chơi trò chơi ô ăn quan.

xem tranh ảnh về cô giáo, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo

+  Gắn tô, chữ cái , gạch  chân chữ cái đã học trong từ.

+ Chơi đô mi nô về các đồ dùng gia đình

* Góc nghệ thuật: + Hát vận động các bài hát có nội dung về chủ đề. 

Vẽ hoa, cắt, xé dán hoa, làm thiệp chúc mừng cô giáo.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây. Chơi với cát nước.

	Ăn ngủ
	-  Cô cùng trẻ chuẩn bị bàn ăn, cô giới thiệu các món ăn, cô chia thức ăn cho trẻ,  cho trẻ ăn, cô động viên trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.

-  Cô lau sàn sạch sẽ, trải sạp, trải chiếu, chuẩn bị gối đầy đủ cho trẻ, đóng kín cửa, phòng ngủ thoáng mát, cho trẻ ngủ, cô quan sát trẻ ngủ.,

	Hoạt động chiều
	Trò chơi mới : Ô ăn Quan

- Chơi tự chọn


	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề  (trang  5, 6).

-  Chơi tự chọn
	- Cho trẻ thực hiện vở thủ công (trang  6).

 -  Chơi tự chọn 
	- Thực hiện vở bé làm quen với toán trang
-  Chơi tự chọn
	- Lao động vệ sinh tr​​ường lớp. 

-  Vệ sinh cá nhân trẻ.

- NG cuối tuần


KH GD CHỦ ĐỀ:  ĐỒ DÙNG  GIA ĐÌNH BÉ
Thời gian thực hiện: 25 /11/2024 đến 29/ 11 /2024
	Hoạt động
	Thứ 2/ 25
	Thứ 3/ 26
	 Thứ 4 / 27
	Thứ 5 / 28
	   Thứ 6 / 29

	ĐT –TDS

Điểm   danh
	- Đón trẻ : Cô niềm nở vui vẻ đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- TDS : Tập kết hợp bài hát “ Cả nhà thương nhau”

	Hoạt động học 
	 LVPTNT

KPKH

Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống

	LVPTTC          PTVĐ

VĐCB
Đi trên ghế thể dục đầu đội vật


	LVPTTM

Tạo hình

Vẽ cái nồi
	LVPTNT

LQVT
Số 6 ( T3)


	LVPTTM

GDAM

NDTT: Dạy hát 

“Ngôi nhà mới”

NDKH: NH: Cho con

T/C: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCMĐ  : QS vườn rau,  quan sát đồ dùng trong gia đình bằng  sứ. đồ dùng trong gia đình làm bằng thuỷ tinh. Quan sát nồi cơm điện. quan sát cái phích đựng nước. Hoạt động thay thế giao lưu trò chơi nhảy bì với lớp lớn E

* TCVĐ:  cướp cờ, rồng rồng rắn  rắn, lộn cầu vồng,  chuyền bóng,  Kéo cưa lừa xẻ.

* Chơi tự do :  Cho trẻ chơi với đu quay, con nhún, cầu trượt, hột hạt…..

	Chơi Hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: Gia đình, Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn:

* Góc xây dựng: Xây nhà của bé,

* Góc học tập: + xem lô tô về , đồ dùng  gia đình, phân nhóm lô tô có chung dấu hiệu,  + chơi với chữ cái e, ê, và các chữ cái đã học.

+  sắp xếp lô tô đồ dùng theo nhóm có số lượng trong phạm vi 6, 

+ Xem tranh ảnh về chủ đề gia đình, đọc thơ,kể chuyện sáng tạo theo tranh.

* Góc Nghệ Thuật: + Nặn, vẽ, tô, cắt, xé dán những đồ dùng trong gia đình, 

+ Hát,  nghe nhạc các bài hát về chủ đề.

*Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây, chơi với cát nước

	Ăn ngủ
	-  Cô cùng trẻ chuẩn bị bàn ăn, cô giới thiệu các món ăn, cô chia thức ăn cho trẻ,  cho trẻ ăn, cô động viên trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.

-  Cô lau sàn sạch sẽ, trải sạp, trải chiếu, chuẩn bị gối đầy đủ cho trẻ, đóng kín cửa, phòng ngủ thoáng mát, cho trẻ ngủ, cô quan sát trẻ ngủ.,

	Hoạt động chiều
	 Trò chơi mới:

 Bữa ăn gia đình.

- Chơi tự chọn 
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề (trang 7, 8).

- Chơi tự chọn 
	- Tập hát dân ca cho trẻ
-  Chơi tự chọn
	Thực hiện vở bé làm quen với toán trang 15

- Chơi tự chọn
	- Lao động dọn vệ sinh tr​​ường lớp. 

- Vệ sinh cá nhân trẻ.

- Nêu gư​ơng cuối tuần 


KHGD CHỦ ĐỀ:  NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH Ở
(Thời gian thực hiện: Từ ngày  02/12/2024 đến 06 /12/ 2024)

	      Thứ

ND
	Thứ 2/02
	Thứ 3/03
	Thứ 4/04
	Thứ 5/05
	Thứ 6/ 06

	ĐT-TDS

 Điểm     danh
	- Cô đón trẻ vào lớp và trẻ biết cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà gia đình bé đang ở.

- Cho trẻ tập kết hợp bài: “ Cả nhà thương nhau”.

	Hoạt động học 
	LVPTTC

  PTVĐ:

VĐCB
Bò dích dắc qua 7 điểm


	Dạy trẻ kỹ năng sống

Đề tài : Dạy trẻ  Kỹ năng phòng chống điện giật. 
	LVPTNN

LQVH
Thơ: Em yêu nhà em


	 LVPTNN

 T/C CC

e, ê

 
	PTTM
   Tạo hình

Cắt dán ngôi nhà từ hình học

 

	Hoạt động ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát Bầu trời, quan sát cây vú sữa, quan sát bồn hoa hồng

    Quan sátvườn rau, quan sát vườn cổ tích..

- TCĐV: Lộn cầu vồng, kéo co, về đúng nhà. Rồng rồng rắn rắn. Kéo cưa lừa xẻ.

- Chơi tự do: Chơi với cầu trượt, nhà bóng, đu xít .... các nguyên vật liệu sỏi, lá cây, hột hạt, phấn...

	Chơi Hoạt động ở các góc 
	- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, nấu ăn, bác sĩ 

- Góc xây dựng - Lắp ghép : Xây ngôi nhà bé, 

- Góc học tập: 
+ Xem lô tô về đồ dùng trong gia đình bé, xếp theo nhóm có số lượng  trong phạm vi 6, thêm bớt trong phạm vi 6 và gắn chữ số tương ứng.

+Trò chơi với chữ cái e,ê chữ cái đã học.

+ Chơi với bảng chun học toán, xem tranh truyện,  kể chuyện ST  theo tranh

- Góc nghệ thuật: + Nặn,tô vẽ đồ dùng gia đình                                                                                                                                                                                                                                 Làm đồ dùng gia đình từ NVL thiên nhiên. 

 +  Hát về chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát nước.

	Ăn ngủ
	-  Cô cùng trẻ chuẩn bị bàn ăn, cô giới thiệu các món ăn, cô chia thức ăn cho trẻ,  cho trẻ ăn, cô động viên trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.

-  Cô lau sàn sạch sẽ, trải sạp, trải chiếu, chuẩn bị gối đầy đủ cho trẻ, đóng kín cửa, phòng ngủ thoáng mát, cho trẻ ngủ, cô quan sát trẻ ngủ.,

	Hoạt động chiều
	- Trò chơi mới

 Địa chỉ nhà

- Chơi tự chọn
	- Cho trẻ làm thực hiện vở chủ đề trang 10,11
- Chơi tự chọn
	- Tập cho trẻ hát dân ca cho trẻ.

-  Chơi tự chọn
	- Cho trẻ làm thực hiện vở Bé tập tô trang 18

- Chơi tự chọn 
	- Lao động dọn vệ sinh tr​​ường lớp. 

- Vệ sinh cá nhân trẻ.

- Nêu gư​ơng cuối tuần



























































